
Lớp
THỨ HAI (27/5) THỨ BA (28/5) THỨ TƯ (29/5) THỨ NĂM (30/5) THỨ SÁU (31/5) THỨ BẢY (01/6) CHỦ NHẬT (02/6)

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

(9/30) (10/30) (11/30)
T.Tùng T.Tùng T.Tùng
P-2.3 P-2.4 P-2.4

(13/30) (14/30) (15/30) (16/30) (17/30) (18/30)
T.Minh T.Minh T.Minh T.Minh T.Minh T.Minh
P-2.2 P-2.2 P-2.2 P-2.2 P-2.2 P-2.2

(8/30) (9/30) (10/30) (11/30) (12/30)
T.Tưởng, T.Sơn T.Tưởng, T.Sơn T.Tưởng, T.Sơn T.Tưởng, T.Sơn T.Tưởng, T.Sơn

P-2.3 P-2.4 P-2.2 P-2.3 P-2.4

(ôn tập) (12/12) (SV tập)

T.Hồng T.Hồng

P-2.2 P-2.1 B P-2.4

(17g30-21g) (17g30-21g) (Nhóm 3) (17g30-21g)

(ôn tập) (ôn tập) (ôn tập) (SV tập)

T.Hồng T.Hồng T.Hồng

P-2.2 P-2.4 P-2.4 P-2.4

(17g30-21g) (17g30-21g) (Nhóm 2) (17g30-21g)

THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2023-2024: Tuần 38 (Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)

Đạo diễn
K27

(02SV)

Hướng dẫn bài thi 
thực hành nghề 

nghiệp

Hướng dẫn bài 
thi thực hành 
nghề nghiệp

Hướng dẫn bài thi 
thực hành nghề 

nghiệp

Diễn viên
27A

(15SV)

Hướng dẫn bài thi 
thực hành nghề 

nghiệp

Hướng dẫn bài thi 
thực hành nghề 

nghiệp

Hướng dẫn bài 
thi thực hành 
nghề nghiệp

Hướng dẫn bài thi 
thực hành nghề 

nghiệp

Hướng dẫn bài thi 
thực hành nghề 

nghiệp

Hướng dẫn bài thi 
thực hành nghề 

nghiệp

Diễn viên
27B

(15SV)

Hướng dẫn bài thi 
thực hành nghề 

nghiệp

Hướng dẫn bài thi 
thực hành nghề 

nghiệp

Hướng dẫn bài thi 
thực hành nghề 

nghiệp

Hướng dẫn bài thi 
thực hành nghề 

nghiệp

Hướng dẫn bài thi 
thực hành nghề 

nghiệp

Đạo diễn
K28

(11SV)

Diễn viên
28A

(26SV)

Họp lớp với 
Khoa Sân khấu 

P-2.2

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật 
(ôn tập) T.Hồng

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

P-2.4 (N1)

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật 
(ôn tập) T.Hồng

P-Đa năng (N1)

Diễn viên
28B

(25SV)

Họp lớp với 
Khoa Sân khấu 

P-2.2

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật 
(12/12) T.Hồng

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân 

vật
Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

P-2.1B (N3)

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật 
(ôn tập) T.Hồng

P-2.2 (N3)



Lớp
THỨ HAI (27/5) THỨ BA (28/5) THỨ TƯ (29/5) THỨ NĂM (30/5) THỨ SÁU (31/5) THỨ BẢY (01/6) CHỦ NHẬT (02/6)

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

(5/6) P-Đa năng (8/9) P-1.4 (9/9) P-Đa năng ( 11/12) P-0.4 ( 12/12) P-2.3 P-2.4

T.Lộc C.Nhàn C.Nhàn C.Vân C.Vân

P-1.4 P-Đa năng P-1.4 P-Đa năng P-1.4 P-Đa năng P-2.3 P-2.2 P-2.3 P-2.3 P-2.4
(17g30-21g) (17g30-21g) (17g30-21g) (17g30-21g) (17g30-21g) (17g30-21g)

(5/6) ( 12/12) (8/9) (9/9)
T.Lộc C.Vân C.Nhàn C.Nhàn
P-1.4 P-0.4 P-1.4 P-1.4

Hình thể cổ điển Hình thể cổ điển Hình thể cổ điển

(5/6) (11/12) (10/12) (11/12) (12/12) (ôn tập) (12/12)
T.Lộc T.Hồng C.H.Năm C.H.Năm T.Hồng T.Hồng C.H.Năm
P-1.4 P-2.2 P-Đa năng P-Đa năng P-2.3 P-2.2 P-2.2

(17g30-20g30) (17g30-20g30)

Hình thể cổ điển Hình thể cổ điển

(5/6) (12/12) (ôn tập) (9/12) P-Đa năng (11/12) Thi

T.Lộc T.Hồng T.Hồng C.H.Năm C.H.Năm T.Hồng

P-1.4 P-2.2 P-2.3 P-Đa Năng P-Đa năng P-2.2 P-2.3
(17g30-20g30) (17g30-21g) (17g30-21g)

(7/15) Chấm thi (2/12) (8/15) (3/12) (4/12)
C.Kim C.Lam C.Lam C.Kim C.Lam C.Lam
P-0.6 P-2.5 P-2.5 P-0.7 P-2.5 P-2.5

Kỹ thuật chất liệu Hình họa nâng cao Hình họa nâng cao Hình họa nâng cao Hình họa nâng cao Kỹ thuật chất liệu

(8/15) (6/12) (3/30) (4/30) (5/30) (6/30) (7/12) (7/30) (8/30) (9/15)
C.Kim C.Lam C.Nhung C.Nhung C.Nhung C.Nhung C.Lam C.Nhung C.Nhung C.Kim
P-2.5 P-2.5 P-0.3 P-0.3 P-0.3 P-0.3 P-2.5 P-0.3 P-0.3 P-2.5

Nhiếp ảnh Nhiếp ảnh

Thi (3/15) (4/15) (23/30) (24/30)
T.Duy T.Toan T.Toan C.Nga C.Nga
P-0.4 Đi thực hành Đi thực hành P- 0.3 P- 0.3

Đạo diễn 
K29

(14SV)

QLKH Thương 
hiệu cá nhân

Tiểu phẩm tổng 
hợp (ôn tập) 

C.Nga
Tâm lý học đại 

cương
Biên kịch (15/18) 

C.Chi
Tâm lý học đại 

cương
Tiểu phẩm tổng 

hợp (ôn tập) C.Nga
Kỹ thuật nói diễn 

cảm
Biên kịch (16/18) 

C.Chi
Kỹ thuật nói diễn 

cảm
Tiểu phẩm tổng 

hợp (ôn tập) 
C.Nga

Tiểu phẩm tổng 
hợp (ôn tập) 

C.Nga

Tiểu phẩm tổng 
hợp (ôn tập) 

C.Nga

Tiểu phẩm tổng 
hợp (ôn tập) 

C.Nga
Tiểu phẩm tổng 

hợp (ôn tập) C.Nga
Tiểu phẩm tổng 

hợp (ôn tập) 
C.Nga

Tiểu phẩm tổng 
hợp (ôn tập) 

C.Nga

Tiểu phẩm tổng 
hợp (ôn tập) 

C.Nga

Diễn viên 
K29A 
(31SV)

QLKH Thương 
hiệu cá nhân

Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Tâm lý học đại 
cương

Tâm lý học đại 
cương

Diễn viên 
K29B 

(31SV)

QLKH Thương 
hiệu cá nhân

Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Diễn viên 
K29C 
(31SV)

QLKH Thương 
hiệu cá nhân

Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Hình thể cổ điển 
(10/12) C.H.Năm

Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Kỹ thuật nói diễn 
cảm (ôn tập) 

T.Hồng

Thiết kế 
thời trang 

K28
(09SV)

Đồ án TKTP trên 
máy tính

May đầm cơ bản - 
dạ hội

May áo dài - trang 
phục công sở

Đồ án TKTP trên 
máy tính

May áo dài - trang 
phục công sở

May áo dài - trang 
phục công sở

Thiết kế 
thời trang 

K29
(14SV)

Cơ sở tạo hình 
trang phục nâng 

cao
Hình họa nâng 

cao
Cơ sở tạo hình 

trang phục nâng 
cao

Hình họa nâng 
cao

Thiết kế 
công nghiệp 

K28
(10SV)

Thiết kế 
công 

nghiệp 
K29

(10SV)

Lịch sử mỹ thuật 
thế giới

Mỹ thuật ứng 
dụng

Mỹ thuật ứng 
dụng



Lớp
THỨ HAI (27/5) THỨ BA (28/5) THỨ TƯ (29/5) THỨ NĂM (30/5) THỨ SÁU (31/5) THỨ BẢY (01/6) CHỦ NHẬT (02/6)

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Nhiếp ảnh KTS Nhiếp ảnh KTS Nhiếp ảnh KTS Nhiếp ảnh KTS Nhiếp ảnh KTS Nhiếp ảnh KTS Nhiếp ảnh KTS Nhiếp ảnh KTS

(13/21) (14/21) (15/21) (16/21) (17/21) (18/21) (19/21) (20/21)

T.Lễ T.Lễ T.Lễ T.Lễ T.Lễ T.Lễ T.Lễ T.Lễ

P-2.6 Đi thực hành Đi thực hành Đi thực hành P-2.6 Đi thực hành Đi thực hành Đi thực hành

Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp

(21/24) (22/24) (SV tự làm bài) (SV tự làm bài) (SV tự làm bài) (SV tự làm bài) (SV tự làm bài) (SV tự làm bài) (23/24) (24/24)
C.Nữ C.Nữ C.Nữ C.Nữ
P-0.2 P-0.2 P-0.2 P-0.2 P-0.2 P-0.2 P-0.2 P-0.2 P-0.2 P-0.2

Nhiếp ảnh Nhiếp ảnh BC tranh PC BC tranh PC Nhiếp ảnh Nhiếp ảnh
(12/15) (13/15) (25/30) (26/30) (14/15)

T.Toan T.Toan C.Dung C.Dung T.Toan T.Toan
P-0.7 P-0.7 P-2.6 P-2.6 Đi thực tế Đi thực tế

Kí họa đơn giản Kí họa đơn giản Kí họa đơn giản Kí họa đơn giản Tranh cổ động Tranh cổ động

(16/21) (17/21) (17/21) (18/21) (19/21) (20/21) (8/21) (9/21) (3/21) (4/21)
T.Công T.Công C.Nữ C.Nữ C.Nữ C.Nữ C.Nhung C.Nhung C.Nga C.Nga
P-0.3 P-0.3 P-0.4 P-0.4 P-0.4 P-0.4 P-0.3 P-0.3 P-0.4 P-0.4

Anh văn CN 1 Địa lý du lịch Anh văn CN 1 Marketing du lịch Địa lý du lịch Anh văn CN 1 Marketing du lịch

Thi (11/15) (9/12) (12/15) (2/12) (3/6) (10/12) (13/15) (3/12) ( 4/6)
C. Oanh C. Dịu C. Oanh T. Liêm C. Hương C. Dịu C. Oanh T. Liêm C. Hương

P - 1.1 P - 1.1 P -1.1 P -1.1 P -1.3 P - 1.1 P -1.1 P - 1.1 P -1.2 P - 1.2

Kỹ thuật dàn dựng Kỹ thuật dàn dựng Kỹ thuật dàn dựng

(4/6) (8/18) (9/18) (5/6) (10/18)

T.Duy T.Quang T.Quang T.Duy T.Quang

P-1.4 P-Đa năng P-2.1 B P-1.2 P-2.1 B
(Sử dụng MC) (Sử dụng MC) (Sử dụng MC) (Sử dụng MC) (Sử dụng MC)

Xã hội học VH Xã hội học VH Xã hội học VH

(4/12) (4/12) (5/12)

C.Hạ C.Hạ C.Hạ

P-2.1 B P-1.3 P-1.1

(Sử dụng MC) (Sử dụng MC) (Sử dụng MC) (Sử dụng MC)

Nhiếp ảnh 
K28

(08SV)

Nhiếp ảnh 
K29

(20SV)

Hội họa 
K27

(13SV)

Bài tập tốt 
nghiệp

Hội họa 
K28

(08SV)

(15/15)
Thi

Hội họa 
K29

(11SV)

Hình họa 
cơ bản 2

Hình họa 
cơ bản 2

Trang trí 
các hình học

Trang trí 
các hình học

HD
Du lịch 

K28
(10SV)

HD
Du lịch

K29
(09SV)

Tổng quan du 
lịch

Tuyến điểm du 
lịch VN1

Tuyến điểm du 
lịch VN1

Quản lý
văn hóa 

K28
(18SV)

Quan hệ công 
chúng (9/9)

Thi
Nộp bài 
tiểu luận
C. Nhung

P-1.3

BT&DD Chương 
trình TTLĐ

Thiết kế cổ 
động trực 

quang 
Thi

Nộp file sản 
phẩm tại Khoa 

VH
8g-11g

BT&DD Chương 
trình TTLĐ

Quản lý
văn hóa 

K29
(17SV)

Quản lý các thiết 
chế văn hóa

Thi
T.Sinh
P-1.3



Lớp
THỨ HAI (27/5) THỨ BA (28/5) THỨ TƯ (29/5) THỨ NĂM (30/5) THỨ SÁU (31/5) THỨ BẢY (01/6) CHỦ NHẬT (02/6)

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

T. Minh T. Minh T. Minh T. Minh T. Minh T. Minh T. Minh T. Minh T. Minh T. Minh

HTA, HTB HTA, HTB HTA, HTB HTA, HTB HTA, HTB, 0.8 HTA, HTB, 0.8 HTA, HTB, 0.8 HTA, HTB, 0.8 HTA, HTB, 0.8 HTA, HTB, 0.8

C.Trúc, T.Hòa C. Phương C. Hân, T.Thiện C.Vy C. Phương

P-2.13, 2.14 P- 2.14 P- 2.10, 2.8 P- 2.11 P- 2.14

KXA4
N2 (12/12)

T.Duy
P-1.2

Thi KXA4 Thi KXA4 Thi Thi
KXA4 N5 (12/12) KXA4 N1 (12/12) KXA4 KXA4

N6 C. Tú N3 C. Tú N5 N1
C. Kim P-1.2 T.Hùng P-1.3 C. Tú C. Tú
P-1.17 P-1.3 P-1.3 P-1.17

Chính trị Chính trị Chính trị

C. Trúc C. Trúc C. Trúc
P-1.3 P-1.3 P-1.3

(SD máy chiếu) (SD máy chiếu) (SD máy chiếu)

Thi Thi Thi Thi KXA2 KXA2 KXA2 KXA2 KXA2
Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 N4 (9/12) N3 (10/12) N1 (9/12) N6 (9/12) N5 (10/12)

N1 - N7 N3 - N4 N17 - N18 N15 - N16 T.Hùng T.Thắng T.Duy T.Thành C.Nga
P-0.5 P-0.5 P- 0.8 P-0.8 P-1.17 P-1.17 P-1.17 P-1.17 P-1.17

Thi Thi Thi Thi
Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2

N5 - N9 N8 - N10 N2 - N6 N11 - N19
P- 0.8 P-0.8 P-1.9 P-1.9

Thi
Thanh nhạc 2
N13 - N14

P-1.9

Thanh nhạc 2 KXA2 KXA2 KXA2 KXA2 Thanh nhạc 2

N6 N15 N2 (11/12) N2 (12/12) N4 (10/12) N6 (10/12) N12

T.Vinh, T.Việt T.Thuận T.Thuận T.Hùng T.Thành T.Lộc

P-1.17, 2.8 P-1.17 P-1.17 P-1.9 P-1.9 P-1.9

Piano 1 Piano 1 Piano 1 Piano 1 Piano 1 Piano 1
N1,4 (5/12) N2,3 (5/12) N5,6 (5/12) N1,4 (6/12) N2,3 (6/12) N5,6 (6/12)

C. Thư C. Trinh C. Bích C. Thư C. Trinh C. Bích
P-2.1A, 2.7 P-2.1A, 2.7 P-2.1A, 2.7 P-2.1A, 2.7 P-2.1A, 2.7 P-2.1A, 2.7

Thanh 
nhạc
27A

(53SV)
27B

(55SV)

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Thi 
Tốt nghiệp

Biểu diễn chương 
trình ca nhạc

HTA
Phòng chờ: 0.5, Đa 

năng

Thi 
Tốt nghiệp

Biểu diễn chương 
trình ca nhạc

HTA
Phòng chờ: 0.5, Đa 

năng

Thi 
Tốt nghiệp

Biểu diễn chương 
trình ca nhạc

HTA
Phòng chờ: 0.5, Đa 

năng

Thi 
Tốt nghiệp

Biểu diễn chương 
trình ca nhạc

HTA
Phòng chờ: 0.5, Đa 

năng

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Ôn tập 
Tốt nghiệp

Ôn tập 
Tốt nghiệp Thi 

Tốt nghiệp
Biểu diễn chương 

trình ca nhạc
HTA

Phòng chờ: 0.5, Đa 
năng

(Lúc: 18g00)

Thi 
Tốt nghiệp

Biểu diễn chương 
trình ca nhạc

HTA
Phòng chờ: 0.5, Đa 

năng
(Lúc: 18g00)

T. Hiền, T.Nam, 
C. Trúc, T. Đạt T.Thiện, T.Hòa, 

T.Nam, C.Hân

P- 2.12, 2.15, 2.8, 
2.11

P- 2.8, 2.11, 
2.12, 2.13

Thanh 
nhạc

 
28A

(54SV)

28B
(54SV)

28C
(38SV)

Nhóm C 
(12/15)

Nhóm A 
(12/15)

Nhóm B
(12/15)

Thanh 
nhạc

 
29A

(63SV)

29B
(76SV)

29C
(64SV)



Lớp
THỨ HAI (27/5) THỨ BA (28/5) THỨ TƯ (29/5) THỨ NĂM (30/5) THỨ SÁU (31/5) THỨ BẢY (01/6) CHỦ NHẬT (02/6)

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Lưu ý: 
-Thứ Hai hàng tuần SV có mặt lúc 7g55 Chào cờ tại Hội trường A.
-Sinh viên bắt buộc phải đeo Thẻ SV khi đến trường.
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